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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng 
8/2022 trung bình là 850 USD/tấn, giảm 4,5% so với trung bình tháng 7/2022.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói 
trong tháng 8/2022 trung bình là 1038 USD/tấn, tiếp tục ổn định từ tháng 5/2022.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong cuối tháng 8/2022 trung bình 
là 855 USD/tấn, không thay đổi so với trung bình tháng 7/2022.

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 8/2022 trung bình là 735 USD/tấn, 
giảm 1,34% so với trung bình tháng 7/2022.

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) cuối tháng 8/2022 ở mức 193 USD/tấn, giảm 
28% so với trung bình tháng 7/2022. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) cuối tháng 8/2022 ở mức 165 USD/tấn, 
giảm 23,3% so với trung bình tháng 7/2022.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản cuối tháng 8/2022 ở mức 185 USD/tấn, giảm 
22,3 %  so với trung bình tháng 7/2022.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 8/2022 trung bình là 128 USD/tấn, giảm 26,9% 
so với trung bình tháng 7/2022.
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 8/2022 
(USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 8/2022 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 8/2022 so với tháng 7/2022

- Tổng tiêu dùng trong tháng 8/2022 đạt 509.945 tấn, tăng 4,2% so với tháng 7/2022.

- Tổng sản lượng trong tháng 8/2022 đạt 416.983 tấn, tăng 0,3% so với tháng 7/2022.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 8/2022 đạt 221.734 tấn, tăng 5,9% so với tháng 7/2022.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 8/2022 đạt 81.951 tấn, giảm 14,9% so với tháng 7/2022.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 8/2022 so với tháng 7/2022

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 392.898 tấn, tăng 8,5% so với tháng 7/2022.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 665 tấn, giảm 40,8% so với tháng 7/2022.
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Hình 5: Sản xuất tháng 8/2022 so với tháng 7/2022

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 364.416 tấn, tăng 2,1% so với tháng 7/2022.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 19.318 tấn, giảm 7,5% so với tháng 7/2022.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 18.568 tấn, giảm 19,6% so với tháng 7/2022.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.681 tấn, tăng 0,2% so với tháng 7/2022.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 122.422 tấn, tăng 13,1% so với tháng 7/2022.

- Giấy in báo, nhập khẩu 665 tấn, giảm 43,4% so với tháng 7/2022.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 21.041 tấn, tăng 33% so với tháng 7/2022.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 14.900 tấn, giảm 29,3% so với tháng 7/2022.

- Giấy tissue, nhập khẩu 4.268 tấn, giảm 11,6% so với tháng 7/2022.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 36.655 tấn, 
tăng 12,2% so với tháng 7/2022.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 13.663 tấn, 
giảm 28,4% so với tháng 7/2022.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 12.891 tấn, giảm 38,4% so với tháng 7/2022.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, ly & cốc giấy, 
giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 53.837 tấn, tăng 0,4% so với tháng 
7/2022.

b. Sản xuất
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 8/2022 so với tháng 7/2022

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc 
giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 58.438 tấn, tăng 0,5% so với 
tháng 7/2022.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 58.378 tấn, giảm 19,7% so với tháng 7/2022.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 386 tấn, giảm 16,7% so với tháng 7/2022. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 8.778 tấn, giảm 0,7% so với tháng 7/2022.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 14.409 tấn, tăng 0,6% so với tháng 7/2022.

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 8/2022 so với tháng 7/2022
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Công ty Cổ phần Giấy Minhan đã đặt 
hàng Andritz cung cấp dây chuyền OCC 
hoàn chỉnh cho nhà máy tại Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam.

Andritz sẽ cung cấp dây chuyền OCC 
đồng bộ xử lý OCC, từ bộ phận chuẩn bị 
bột đến bộ phận đưa bột lên lưới xeo, bao 
gồm cả bộ phận thu hồi xơ sợi, bộ phận 
đánh tơi và loại bỏ tạp chất. Máy được lắp 
đặt một số thiết bị cải tiến mới như thiết 
bị chuẩn bị bột Prime, hay như hệ thống 
PrimeSolve LC, nhằm tối ưu hóa quá trình 
xả, loại bỏ tạp chất hiệu quả và đạt được 
mức độ tổn thất xơ sợi thấp nhất. Thiết bị 
PrimeScreens X với bộ phận PrimeRotors 
mới có khả năng nâng cao độ nghiền bột, 
và độ phân tách xơ sợi cao, với mức tiêu 
hao năng lượng thấp nhất.

Andritz cung cấp dây chuyền OCC hoàn chỉnh 
cho Minhan Paper, Việt Nam

Dây chuyền OCC mới có công suất 700 
tấn / ngày và sẽ chế biến hỗn hợp AOCC 
và LOCC làm nguyên liệu thô để sản xuất 
giấy testliner và bìa có trọng lượng trung 
bình. Trong gói cung cấp bao gồm dịch vụ 
hỗ trợ, kỹ thuật chi tiết và giám sát quá 
trình lắp đặt, vận hành và khởi động.

Công ty Cổ phần Giấy Minhan được 
thành lập vào năm 2020 và chủ yếu sản 
xuất giấy lớp sóng (corrugated paper), bìa 
carton hòm hộp và giấy bìa.

ANDRITZ là một trong những công ty 
hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bìa ở 
Châu Á, với 30 dây chuyền OCC được cung 
cấp cho khách hàng ở Đông Nam Á kể từ 
năm 2005./.

Valmet cung cấp các bộ phận cho máy xeo 400.000 tấn/năm mới của 
Cheng Loong tại Việt Nam

Cheng Loong của Đài Loan đã giao cho 
Valmet cung cấp các bộ phận chính cho 

máy xeo thứ ba tại nhà máy ở Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam.
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rộng công suất năm 2017 của công ty đối 
với cơ sở tại Việt Nam, dự kiến công suất 
giấy làm bao bì lên đến 1 triệu tấn/năm tại 
cơ sở có diện tích 80 ha, với tổng vốn đầu 
tư 1 tỷ USD trong 10 năm.

Vào năm 2018, một máy xeo giấy làm 
lớp sóng tái chế 300.000 tấn/năm, BM1, đã 
được đưa vào hoạt động tại đó.

Máy xeo giấy làm thùng sóng tái chế BM2, 
400.000 tấn/năm được di dời khỏi nhà máy 
đã đóng cửa của Cheng Loong ở Thượng 
Hải, để bắt đầu sản xuất giấy lớp sóng (lin-
erboard) tại nhà máy.

Tại thời điểm PM3 đi vào hoạt động, công 
suất giấy làm bao bì của nhà máy Bến Cát 
sẽ đạt 1,1 triệu tấn/năm, trở thành nhà sản 
xuất bao bì lớn nhất Việt Nam./.

Valmet sẽ cung cấp các hệ thống đưa bột 
lên lưới, hòm phun bột, bộ phận ép, gia 
keo, hệ thống xử lý không khí, máy cuộn, 
hệ thống tự động hóa và kết nối cho máy 
xeo. 

Máy có công suất 400.000 tấn/năm giấy 
recycled liner và testliner mặt kraft với 
định lượng khoảng 140-300 g/m2.

Chi phí không được tiết lộ nhưng theo 
ước tính khoảng 20-30 triệu Euro (19-29 
triệu USD).

Tổng cộng, Cheng Loong đã đầu tư 302 
triệu USD cho chiếc máy xeo này, dự kiến 
sẽ được đưa vào vận hành sớm nhất vào 
cuối năm 2023.

Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch mở 

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)

Trần Khánh Linh (VPPA)

BAN BIÊN TẬP

Trình bày: Trần Khánh Linh


